
 

 

 

 

BÁO GIÁ SSL 
[www.dichvuweb.com] 

 

 
A. XÁC THỰC QUA TÊN MiỀN           

 

BẢNG GIÁ COMODO 
PositiveSSL 

(KM:429.000) 

PositiveSSL  

Wildcard 

PositiveSSL  

Multi-

Domain 

EssentialSSL 
EssentialSSL  

Wildcard 

 

Thông số cơ bản 

 

Phí 1 năm (VNĐ) 858.000 4.576.000 2.516.800 800.800 3.660.800 

 

Hỗ trợ SAN X X Yes 
  

 

Phí addon domain 
  

411.840 
  

 

Phương thức chứng thực DV DV DV DV DV 

 

Thanh địa chỉ màu xanh trên duyệt trình 

web 
X X X X X 

 

Số domain được bảo mật Single 
Unlimited (sub-

domain) 
3 (up to 100) Single 

Unlimited (sub-

domain) 

 

Số năm cho phép đăng ký 1-2 năm 1-2 năm 1-2 năm 1-2 năm 1-2 năm 
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ĐC: 17 Nguyễn Đức Thuận, Phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM 
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Thông số nâng cao 

 

Độ mạnh mã hóa up to 256 bit up to 256 bit up to 256 bit up to 256 bit up to 256 bit 

 

Hỗ trợ mọi trình duyệt Yes Yes Yes Yes Yes 

 

Hỗ trợ mọi thiết bị di động X X Yes Yes Yes 

 

Số server được chứng thực 
Không giới 

hạn 
Không giới hạn 

Không giới 

hạn 
Không giới hạn Không giới hạn 

 

Chính sách bảo hiểm từ nhà cung cấp $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 

 

Trust logo Yes Yes Yes Yes Yes 

 

Chế độ hỗ trợ sau khi cung cấp dịch vụ 

 

Cam kết hoàn tiền 15 ngày 15 ngày 15 ngày 15 ngày 15 ngày 

 

Hỗ trợ kỹ thuật Yes Yes Yes Yes Yes 

B. XÁC THỰC QUA THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

 
BẢNG GIÁ COMODO InstantSSL InstantSSL Pro PremiumSSL 

PremiumSSL  

Wildcard 

 
Thông số cơ bản 

 
Phí 1 năm 2.288.000 2.431.000 4.576.000 8.008.000 

 
Hỗ trợ SAN X X Yes 

 

 
Phí addon domain X X 643.500 

 

 
Phương thức chứng thực OV OV OV OV 

 
Thanh địa chỉ màu xanh trên duyệt trình web X X X X 

 
Số domain được bảo mật Single Single Single Unlimited (sub-domain) 

 
Số năm cho phép đăng ký 1-2 năm 1-2 năm 1-2 năm 1-2 năm 

 
Thông số nâng cao 

 
Độ mạnh mã hóa up to 256 bit up to 256 bit up to 256 bit up to 256 bit 



 

 
Hỗ trợ mọi trình duyệt Yes Yes Yes Yes 

 
Hỗ trợ mọi thiết bị di động Yes Yes Yes Yes 

 
Số server được chứng thực Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn 

 
Chính sách bảo hiểm từ nhà cung cấp $50.000 $100.000 $250.000 $250.000 

 
Trust logo Yes Yes Yes Yes 

 
Chế độ hỗ trợ sau khi cung cấp dịch vụ 

 
Cam kết hoàn tiền 15 ngày 15 ngày 15 ngày 15 ngày 

 
Hỗ trợ kỹ thuật Yes Yes Yes Yes 

C. XÁC THỰC MỞ RỘNG       

 

BẢNG GIÁ GEOTRUST EV SSL 
 

EV SSL  

Multi-Domain 

 

Thông số cơ bản 

 

Phí 1 năm 4.232.800 
 

9.152.000 

 

Hỗ trợ SAN X 
 

Yes 

 

Phí addon domain X 
 

2.860.000 

 

Phương thức chứng thực EV 
 

EV 

 

Thanh địa chỉ màu xanh trên duyệt trình web Yes 
 

Yes 

 

Số domain được bảo mật Single 
 

3 (up to 100) 

 

Số năm cho phép đăng ký 1-2 năm 
 

1-2 năm 

 

Thông số nâng cao 

 

Độ mạnh mã hóa up to 256 bit 
 

up to 256 bit 

 

Hỗ trợ mọi trình duyệt Yes 
 

Yes 

 

Hỗ trợ mọi thiết bị di động Yes 
 

Yes 



 

 

Số server được chứng thực Không giới hạn 
 

Không giới hạn 

 

Chính sách bảo hiểm từ nhà cung cấp $1.750.000 
 

$250.000 

 

Trust logo Yes 
 

Yes 

 

Chế độ hỗ trợ sau khi cung cấp dịch vụ 

 

Cam kết hoàn tiền 15 ngày 
 

15 ngày 

 

Hỗ trợ kỹ thuật Yes 
 

Yes 

 

Những thủ tục cơ bản cần chuẩn bị của từng phương thức chứng thực SSL: 

 

 

DV (xác thực qua tên miền) 

OV (xác thực qua thông 

tin doanh nghiệp) 

EV (xác thực mở rộng) 

Đối tượng KH Cá nhân Tổ chức Tổ Chức 

Thanh trình duyệt màu xanh Không Không Có 

Email Admin@domain Admin@domain Admin@domain 

GPKD (English version có công chứng) Không cần Bắt buộc Bắt buộc 

Đăng ký thông tin tại bên tham chiếu thứ 3 

(yp.vn, D&B Việt Nam, Google buiniess…) 

Không cần Bắt buộc Bắt buộc 

Điện thoại từ Hãng xác nhận với KH (Khi 

hãng gọi về sẽ xác nhận bằng tiếng anh) 

Không cần Bắt buộc Bắt buộc 

 

Lưu ý: hãng có thể yêu cầu bổ sung một số thủ tục khác (nếu có), giá đã bao gồm VAT 10% 

 Xin chân thành cảm ơn và trân trọng được hợp tác cùng quý công ty! 


